DANH SÁCH PHONG TẶNG 

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
 (ban hành kèm theo Quyết định số: 1917 /QĐ-CTN 

ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch nước)

     1. Nhà giáo nhân dân diện xét thường
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác



	THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	1. 
	Ông Nguyễn Kim Hoãn
	Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

	TỈNH HÀ TĨNH 

	2. 
	Ông Bùi Thân


	Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Tân, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	TỈNH NGHỆ AN

	3. 
	TS Lê Văn Phớt


	Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

	TỈNH QUẢNG BÌNH 

	4. 
	Ông Nguyễn Xuân Tiều
	Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - hướng  Nghiệp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	TỈNH PHÚ THỌ 

	5. 
	Bà Cù Thị Kim Hợp


	Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

	6. 
	PGS.TS Đào Hùng Cường
	Giảng viên chính Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

	ĐẠI HỌC HUẾ 

	7. 
	PGS. TS Hoàng Đức Phương
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp II, Đại học Huế

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

	8. 
	GS.TS Đặng Thị Kim Chi


	Nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học và CN môi trường, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

	9. 
	GS.TS Trần Nhật Chương
	Nguyên Giảng viên cao cấp khoa công nghệ Dệt may và Thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	10. 
	GS.TSKH Bùi Văn Mưu


	Nguyên Trưởng bộ môn luyện kim đen, khoa Luyện kim và Công nghệ Vật liệu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

	11. 
	GS.TSKH Nguyễn Thiện Phúc
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	12. 
	GS.TS Nguyễn Khắc Xương
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	13. 
	GS.TSKH Nguyễn Bin


	Giảng viên Khoa Công nghệ Hoá học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

	14. 
	PGS.TS Nguyễn Huy Thập
	Giảng viên Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường, Trường ĐH Giao thông Vận tải

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

	15. 
	GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh


	Nguyên Trưởng khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	16. 
	GS.TS Nguyễn Đình Hương
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	17. 
	GS.TSKH Lê Đình Thắng


	Nguyên Giám đốc trung tâm, khoa bất động sản và KTTN, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

	18. 
	PGS.TS Nhâm Văn Toán


	Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

	19. 
	GS.TS  Đặng Thế Huy


	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

	20. 
	PGS Nguyễn Hoành Khung
	Nguyên Giảng viên cao cấp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	21. 
	GS. Nguyễn Hải Hà


	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Văn học nước ngoài, khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	22. 
	PGS.TS Vũ Đức Thu


	Nguyên Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

	23. 
	PGS.TS Đặng Quang Việt


	Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

	24. 
	PGS.TS Tạ Văn Hài


	Nguyên Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Thương mại

	25. 
	GS.TS Nguyễn Bách Khoa
	Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

	26. 
	GS.TSKH Nguyễn Xuân Trục
	Nguyên Trưởng khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

	27. 
	GS.TSKH Lâm Quang Cường


	Nguyên Chủ nhiệm khoa Sau đại học, Trường Đại học Xây Dựng

	TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH 

	28. 
	PGS.TS Nguyễn Thị Diễm Châu
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

	CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

	29. 
	GS.TSKH Bành Tiến Long
	Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo



	30. 
	TS. Đặng Huỳnh Mai


	Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	31. 
	Ông Nguyễn Nghĩa Dân


	Nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	32. 
	PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh
	Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất



	ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

	33. 
	PGS.TS Đồng Thị Thanh Thu
	Nguyên Trưởng Bộ môn Sinh hóa Khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	BỘ TÀI CHÍNH 

	34. 
	PGS.TS Nguyễn Đăng Nam
	Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính

	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

	35. 
	PGS.TS Trần Cảnh Vinh


	Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

	36. 
	GS.TS Nguyễn Đức Chính
	Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

	37. 
	GS.TS Trần Hữu Luyến
	Giảng viên chính bộ môn Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

	38. 
	GS.TS Lê Văn Lân
	Giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa hoc Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	39. 
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Long
	Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

	40. 
	GS.TS Lê Hữu Nghĩa


	Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	41. 
	GS.TS KH Nguyễn Văn Thâm


	Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	BỘ CÔNG THƯƠNG 

	42. 
	TS Phạm Ngọc Anh
	Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

	BỘ CÔNG AN 

	43. 
	TS Ngô Văn Hùng
	Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

	44. 
	PGS.TS Tô Ngọc Hưng

	Giám đốc Học viện Ngân hàng

	BỘ QUỐC PHÒNG 

	45. 
	PGS.TS Phạm Huy Chương
	Giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự

	46. 
	TS. Hoàng Trung Kiên
	Hiệu trưởng Trường sĩ quan Tăng thiết giáp

	47. 
	PGS.TS Lê Văn Sơn
	Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý, Học viện Quân y

	48. 
	GS.TS Lê Gia Vinh
	Trưởng phòng Sau đại học, Học viện Quân y

	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

	49. 
	PGS Hoàng Cương
	Nguyên Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

	50. 
	ThS Nguyễn Văn Hoàng
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	51. 
	Bà Phạm Minh Phương
	Nguyên Chủ nhiệm Khoa múa dân gian dân tộc

	52. 
	Ồng Trương Văn Sơn
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc

	53. 
	GS.TS Phạm Minh Khang
	Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

	54. 
	Ông Huỳnh Văn Mười

(Uyên Huy)
	Nguyên Chủ nhiệm Hội hoạ Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	55. 
	Bà Nguyễn Kim An
	Nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

	56. 
	Ông Từ Sơn Hải
	Nguyên Chủ nhiệm Khoa Accordeon-Organ-Guitare, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

	57. 
	PGS.TS Lô Thanh
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế, nay là Học viện Âm nhạc Huế.

	BỘ Y TẾ 

	58. 
	PGS.TS Trần Quang Phục
	Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hải Phòng

	59. 
	TS Đỗ Đình Xuân
	Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

	60. 
	PGS.TS Nguyễn Nhược Kim
	Trưởng khoa Y học cổ truyền, trường Đại học Y Hà Nội

	61. 
	GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên
	Nguyên trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng, trường Đại học Y Hà Nội

	62. 
	PGS.TS Lê Văn Khang
	Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

	63. 
	PGS.TS Lương Xuân Hiến
	Hiệu trưởng trường Đại học Y Thái Bình

	64. 
	GS.TS Nguyễn Hữu Chỉnh
	Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y 
Hải Phòng


2. Nhà Giáo nhân dân diện đặc cách

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác



	TỈNH BẮC NINH 

	65. 
	Ông Nguyễn Tiến Chấn


	Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh

	TỈNH HÀ NAM 

	66. 
	Ông Đào Như Văn


	Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Trần Hưng Đạo, tỉnh Hà Nam

	ĐẠI HỌC HUẾ 

	67. 
	PGS.TS Nguyễn Thế Hữu
	Nguyên Giám đốc Đại học Huế



	68. 
	Ông Trần Bửu Lâm


	Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

	69. 
	PGS.TS Nguyễn Xuân Chánh


	Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	70. 
	GS.TS Phạm Lương Tuệ


	Nguyên Giảng viên Bộ môn Công nghệ nhiệt, khoa Năng lượng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

	71. 
	PGS.TS Nguyễn Văn Hợp
	Nguyên Giám đốc trung tâm nghiên cứu – thực nghiệm máy xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải

	72. 
	PGS.TS Nguyễn Quang Chiêu
	Nguyên Giảng viên khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

	73. 
	PGS.TS Nguyễn Quang Thái


	Nguyên Giám đốc trung tâm khoa Môi trường và Đô thị, trường Đại học Kinh tế quốc dân

	74. 
	PGS.TS Nguyễn Trần Trọng


	Nguyên Giảng viên Khoa Kinh tế Nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (

	75. 
	GS.TS Nguyễn Tấn Lập


	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

	76. 
	PGS.TS Đào Văn Tài


	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

	77. 
	PGS Lê Thanh


	Nguyên chủ nhiệm khoa Trang trí nội ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

	78. 
	GS.TS Trần Mạnh Xuân


	Nguyên Giảng viên khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	79. 
	GS.TSKH Lê Như Lai

	Nguyên Giảng viên khoa Địa chất Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

	80. 
	GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

	81. 
	GS.TS Trần Thị Nhị Hường
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

	82. 
	GS.TSKH Thái Trần Bái


	Nguyên Phó Hiệu trưởng  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	83. 
	GS.TS Phạm Hữu Tòng


	Nguyên Phó Trưởng khoa Vật Lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	84. 
	GS.TS Vũ Tuấn


	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	85. 
	GS Phan Trọng Luận


	Nguyên Trưởng Bộ môn phương pháp, khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	86. 
	GS.TS Trần Đình Sử


	Nguyên chủ nhiệm Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	87. 
	GS.TS Nguyễn Ngọc San


	Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

	88. 
	PGS.TS Nguyễn Đình Noãn
	Nguyên Trưởng khoa Vật lý Trường Đại học Vinh



	VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC 

	89. 
	GS.TS Trần Bá Hoành


	Nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng giáo viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

	90. 
	GS.VS Phạm Minh Hạc
	Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo 



	ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

	91. 
	PGS. TS Trần Minh Thái
	Nguyên giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng, trường Đại học Bách khoa

	92. 
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Sương
	Nguyên Phó trưởng Khoa Hoá, trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	93. 
	PGS. TS. Hoàng Đình Tín
	Nguyên giảng viên khoa cơ khí Trường ĐH Bách khoa

	94. 
	PGS. TS. Hồ Đắc Thọ
	Nguyên giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa

	95. 
	PGS. TS Trần Minh Quang
	Nguyên giảng viên khoa cơ khí, Thủy trường Đại học Bách khoa

	96. 
	GS. TS.Bùi Song Cầu
	Nguyên cán bộ giảng dạy khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa

	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

	97. 
	GS.VS Nguyễn Văn Hiệu 
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội

	98. 
	GS.TSKH Nguyễn Quang Mỹ
	Giảng viên cao cấp khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	99. 
	GS.TS Võ Quý
	Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

	100. 
	GS.TS Mai Đình Yên
	Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nôi

	101. 
	GS.TS Nguyễn Bá
	Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	102. 
	GS.TS Hoàng Thị Châu
	Nguyên Giảng viên khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

	103. 
	GS.TSKH Tống Duy Thanh
	Giảng viên cao cấp Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	104. 
	GS.TSKH Đặng Trung Thuận 
	Giảng viên cao cấp Khoa Địa chất, Đại học Quốc gia Hà Nội

	105. 
	PGS Nguyễn Văn Hồng
	Nguyên giảng viên Khoa Đông Phương học,  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

	106. 
	PGS Ngô Quốc Quýnh  
	Nguyên cán bộ giảng dạy Khoa Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	107. 
	GS.TSKH Nguyễn Đức Huệ


	Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	108. 
	GS.TS Nguyễn Lân Dũng 


	Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

	109. 
	GS.TS Vũ Trung Tạng 
	Nguyên Giảng viên cao cấp, khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

	110. 
	GS.TSKH Lâm Ngọc Thụ 


	Giảng viên cao cấp Khoa Hoá học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	111. 
	GS.TSKH Nguyễn Cẩn


	Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

	112. 
	PGS.TS
Hoàng Văn Khoán
	Nguyên Trưởng phòng Tổ chức Cán Bộ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQG Hà Nội)

	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 

	113. 
	GS.TS Trịnh Quốc Tuấn


	Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	114. 
	PGS Đào Xuân Sâm


	Nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM

	115. 
	GS.TS Đỗ Thế Tùng


	Nguyên Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM

	116. 
	GS Ngô Thành Dương


	Nguyên Trưởng Khoa Triết học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

	BỘ QUỐC PHÒNG 

	117. 
	GS.TSKH Nguyễn Cảnh Cầu


	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Da Liễu Viện Quân y 103, Học viện Quân y

	118. 
	PGS.TS Trần Mạnh Chí


	Nguyên Viện trưởng Bệnh viện 103, Học viện Quân y

	119. 
	GS.TS Đỗ Công Huỳnh
	Nguyên Tổng biên tập tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Học viện Quân y

	120. 
	PGS.TS Nguyễn Mạnh Liên
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Vệ sinh quân đội, Học viện Quân y

	121. 
	GS.TSKH Nguyễn Xuân Phách
	Nguyên Phó giám đốc Học viện Quân y

	122. 
	GS. TS Nguyễn Quý Tảo
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu bệnh Học viện Quân y

	123. 
	PGS.TS Phạm Gia Văn
	Nguyên chủ nhiệm bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y

	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

	124. 
	Ông Hoàng Trầm


	Nguyên Chủ nhiệm khoa Hội hoạ, Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

	BỘ Y TẾ 

	125. 
	GS.TSKH Phan Thị Phi Phi 
	Nguyên Phó trưởng Bộ môn Miễn dịch -  Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Hà Nội

	126. 
	GS Nguyễn Kim Hùng
	Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	127. 
	PGS Trương Thế Kỷ
	Nguyên Trưởng bộ môn Hóa hữa cơ, khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	128. 
	GS Võ Tấn
	Nguyên Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	129. 
	GS Nguyễn Văn Đức
	Nguyên Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	130. 
	PGS Nguyễn Đình Bảng
	Nguyên Phó Trưởng bộ môn Tai Mũi Họng, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

	131. 
	PGS Võ Thị Dương Huy
	Nguyên Trưởng bộ môn Vi Sinh, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

	132. 
	GS.TS Tạ Thị Ánh Hoa 
	Nguyên Trưởng bộ môn Nhi, khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh


Ấn định danh sách trên có 132 nhà giáo.
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